
1 177569 Lê Quốc An 31/01/1999 Cần Thơ DH17LUA02

2 180173 Lý Thu An 10/11/2000 Cà Mau DH18DUO01 KTBL

3 176736 Nguyễn Phước An 19/02/1999 An Giang DH17LKT01

4 177520 Chiêm Hải Ân 29/10/1999 Tiền Giang DH17LUA02

5 166460 Châu Thị Vân Anh 26/12/1998 Hậu Giang DH16DUO03 KTBL

6 176514 Trần Thị Ngọc Ánh 19/04/1998 Hậu Giang DH17QTK02

7 176640 Nguyễn Trí Bá 30/05/1999 Vĩnh Long DH17QLT01

8 1421314828 Nguyễn Thanh Bắc 09/08/1996 Đồng Tháp DH16XDU01

9 178165 Lương Quốc Bảo 11/05/1999 An Giang DH17OTO03 KTBL

10 189479 Trần Văn Hoài Bảo 26/02/2000 Đồng Tháp DH18OTO06

11 180482 Cao Thanh Bình 12/11/2000 An Giang DH18DUO01 KTBL

12 165880 Trương Đình Bộ 17/11/1998 An Giang DH16XDU01

13 166569 Nguyễn Thị Huyền Châm 25/10/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

14 151335 Lương Thị Minh Châu 27/08/1997 An Giang DH15DUO04

15 176364 Nguyễn Thành Chiến 03/08/1998 An Giang DH17LKT01

16 177302 Lê Đình Chương 16/07/1999 Hậu Giang DH17OTO01

17 189487 Nguyễn Văn Chương 01/07/2000 Kiên Giang DH18YKH01 KTBL

18 176063 Huỳnh Thị Kim Cương 06/06/1999 An Giang DH17TCN01 KTBL

19 176843 Nguyễn Quốc Cường 19/02/1999 Cần Thơ DH17LKT01

20 175912 Thạch Trung Cường 20/10/1999 Bạc Liêu DH17OTO01

21 175754 Trần Nguyên Hải Đăng 11/05/1999 Tiền Giang DH17QLD01

22 151325 Châu Ngọc Đằng 16/11/1997 Bạc Liêu DH15DUO04

23 176662 Nguyễn Hữu Đáo 18/07/1999 Bạc Liêu DH17OTO01

24 176779 Nguyễn Thành Toàn Đạt 02/11/1999 Vĩnh Long DH17OTO01

25 176861 Trần Phát Đạt 01/11/1999 Cần Thơ DH17LUA02

26 176277 Trần Tấn Đạt 30/01/1999 Bến Tre DH17OTO02

27 1810571 Nguyễn Lê Đẩu 01/09/1994 Bến Tre DH18YKH02 KTBL

28 177498 Võ Thị Diệu 18/12/1999 Cà Mau DH17LKT01

29 189190 Nguyễn Văn Dol 23/01/1999 Cà Mau DH18OTO06

30 177465 Lê Quang Đông 09/08/1999 Cà Mau DH17OTO01

31 176766 Phạm Quốc Dự 21/12/1999 Sóc Trăng DH17LKT01

32 176945 Lý Huỳnh Đức 24/02/1999 Vĩnh Long DH17OTO01
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33 188582 Nguyễn Huỳnh Đức 31/08/2000 Kiên Giang DH18HAY01 KTBL

34 175987 Trần Thành Được 15/10/1999 Bến Tre DH17QTK01

35 177325 Nguyễn Hồng Dương 19/12/1999 Kiên Giang DH17LKT01

36 177886 Nguyễn Thị Thùy Dương 20/01/1999 An Giang DH17LUA02

37 189255 Nguyễn Thị Thùy Dương 16/12/2000 An Giang DH18QTK01

38 165871 Lê Quang Duy 28/11/1998 An Giang DH16DUO03

39 151593 Nguyễn Ngọc Duy 05/12/1996 Tiền Giang DH15LKT01

40 166801 Phạm Nhật Duy 25/02/1998 Cà Mau DH16XDU01

41 176605 Phùng Phúc Duy 16/11/1999 Vĩnh Long DH17OTO01

42 166341 Trần Thị Tiểu Duy 13/09/1997 Kiên Giang DH16CNT01 KTBL

43 188716 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 25/04/2000 Đồng Tháp DH18LUA02

44 150823 Nguyễn Thị Duyền 04/07/1996 Kiên Giang DH15CNT01 KTBL

45 178308 Nguyễn Thị Diễm Hà 18/11/1999 Đồng Tháp DH17LKT01

46 177781 Phan Trí Hải 16/07/1999 Sóc Trăng DH17LKT02

47 166299 Lê Kiều Hân 14/08/1994 Sóc Trăng DH16LKT02

48 165779 Trương Hồng Hân 12/03/1998 Cần Thơ DH16DUO05 KTBL

49 165852 Tạ Nguyễn Phượng Hằng 07/01/1998 Bến Tre DH16DUO05 KTBL

50 170230 Trần Thị Kim Hằng 12/04/1989 Cần Thơ LT17DUO01

51 178271 Nguyễn Hồng Vạn Hạnh 09/03/1999 Đồng Tháp DH17LUA02 KTBL

52 177684 Lâm Nhật Hào 28/01/1999 Cà Mau DH17QTK02

53 177207 Lương Nhật Hào 14/12/1999 Cần Thơ DH17LKT01

54 177563 Nguyễn Anh Hào 25/09/1999 Đồng Tháp DH17LKT02

55 175853 Phạm Quốc Hào 23/03/1999 An Giang DH17LUA02

56 175784 Trần Minh Hiển 08/09/1998 Sóc Trăng DH17QHC01

57 1810191 Ngô Trung Hiếu 08/03/1999 Bạc Liêu DH18YKH04 KTBL

58 189400 Phạm Chí Hiếu 05/03/2000 Bến Tre DH18YKH01 KTBL

59 189891 Phạm Trung Hiếu 04/10/2000 An Giang DH18YKH03

60 176831 Lâm Bé Hiệu 24/11/1999 Sóc Trăng DH17CNT01 KTBL

61 177454 Nguyễn Ngọc Hòa 04/08/1998 Kiên Giang DH17QTK02

62 166097 Lê Văn Vũ Hoàng 04/04/1997 Tiền Giang DH16XDU01

63 165707 Thái Hoàng 14/03/1997 Sóc Trăng DH16XDU01

64 166680 Nguyễn Song Hồng 21/12/1997 An Giang DH16QLD01 KTBL
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65 176667 Nguyễn Thị Hồng 24/09/1997 Cà Mau DH17DUO03 KTBL

66 180186 Nguyễn Thúy Hồng 04/02/2000 Sóc Trăng DH18DUO01 KTBL

67 165635 Ngô Phan Lan Hương 24/07/1998 An Giang DH16QTD01 KTBL

68 178227 Tiêu Ngọc Hưởng 20/08/1999 Hậu Giang DH17QTK01 KTBL

69 177961 Dương Quốc Huy 12/10/1999 Đồng Tháp DH17QLD01

70 1810109 Lê Thanh Huy 18/12/2000 Cần Thơ DH18YKH03

71 166725 Nguyễn Lý Gia Huy 17/07/1998 Cần Thơ DH16XDU01

72 177316 Phan Huỳnh Bá Huy 31/03/1999 Đồng Tháp DH17LUA01

73 151604 Phan Thanh Huy 03/10/1997 Bến Tre DH15KTR01

74 1810539 Trần Thị Mỹ Huyền 08/11/2000 Bạc Liêu DH18YKH01 KTBL

75 189945 Trương Thị Mỹ Huyền 18/02/2000 Vĩnh Long DH18YKH03

76 177725 Hồ Phương Huỳnh 18/06/1999 Cà Mau DH17LKT01

77 178064 Lê Văn Kha 09/02/1998 Cà Mau DH17OTO01

78 189516 Ngô Tuyết Kha 06/05/2000 Bạc Liêu DH18QTK02

79 177776 Tô Bình Kha 08/02/1999 Hậu Giang DH17OTO01

80 177901 Huỳnh Hoàng Khải 17/08/1999 Sóc Trăng DH17LUA02

81 165630 Nguyễn Quang Khải 12/10/1997 Bến Tre DH16LKT02

82 1810351 Phan Văn Khải 27/05/2000 Kon Tum DH18HAY01 KTBL

83 178160 Võ Hoàng Khan 20/08/1999 Đồng Tháp DH17OTO03 KTBL

84 177860 Lê Phước Khang 03/03/1999 Kiên Giang DH17LUA02

85 176669 Tô Trọng Khang 19/06/1999 Cà Mau DH17LKT01

86 177976 Mai Lê Tuấn Khanh 08/11/1999 Bến Tre DH17OTO01

87 176539 Huỳnh Trung Khánh 17/07/1999 Trà Vinh DH17OTO01

88 165687 Trần Quốc Khánh 22/08/1998 Tiền Giang DH16QLT01

89 175891 Trương Văn Khánh 07/11/1999 Cần Thơ DH17OTO01

90 177344 Nguyễn Khởi 19/07/1999 An Giang DH17OTO04 KTBL

91 151279 Tiêu Khỵ 02/08/1997 Kiên Giang DH15DUO03

92 176652 Đỗ Trung Kiên 09/12/1999 Cà Mau DH17TCN01 KTBL

93 177129 Lê Minh Kiện 07/02/1999 Tiền Giang DH17LUA02

94 151140 Ngô Gia Kiện 12/12/1996 Cà Mau DH15DUO03 KTBL

95 176718 Bùi Hoàng Kiệt 13/01/1997 Hậu Giang DH17HAY01 KTBL

96 1810545 Nguyễn Khánh Lâm 22/02/2000 Bạc Liêu DH18YKH01 KTBL
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97 166170 Nguyễn Trần Nhật Lâm 01/06/1998 Bạc Liêu DH16XDU01

98 177303 Sầm Thu Lan 15/04/1999 Sóc Trăng DH17QTK01 KTBL

99 1810111 Lê Thanh Lê 16/05/1990 Phú Yên DH18YKH03

100 176176 Quách Văn Lịch 01/01/1999 Cà Mau DH17LUA02

101 189863 Dương Yến Linh 23/09/2000 Cà Mau DH18QTK04 KTBL

102 180098 Lê Nguyễn Duy Linh 13/03/2000 Kiên Giang DH18DUO01 KTBL

103 176042 Nguyễn Nhựt Linh 14/11/1999 Cà Mau DH17XDU01

104 177565 Nguyễn Thùy Linh 17/01/1999 Cà Mau DH17LKT01

105 175668 Nguyễn Văn Hoài Linh 11/11/1999 Bến Tre DH17XET02

106 175745 Phạm Thị Thùy Linh 15/05/1999 Bến Tre DH17XET01

107 166052 Trần Ngọc Linh 06/09/1998 Vĩnh Long DH16QTD01

108 178162 Trần Nguyễn Nhật Linh 18/02/1998 An Giang DH17HAY01

109 165578 Trần Thị Cẩm Linh 05/10/1998 Vĩnh Long DH16KTO01

110 166768 Trần Thị Mỹ Linh 16/03/1998 Đồng Tháp DH16LKT01

111 1810010 Đỗ Xuân Lộc 03/03/1999 Nam Định DH18HAY01 KTBL

112 1810059 Châu Ngọc Lợi 27/11/2000 Kiên Giang DH18YKH03 KTBL

113 188723 Phan Văn Lợi 04/04/1999 Cà Mau DH18OTO05 KTBL

114 165941 Trần Sỷ Long 09/01/1998 Cần Thơ DH16DUO03

115 150778 Lê Quang Lực 15/01/1996 An Giang DH15DUO01 KTBL

116 177554 Nguyễn Minh Mẫn 07/07/1999 Bạc Liêu DH17OTO01

117 176730 Đào Kiều Mi 17/07/1999 Cà Mau DH17LKT01

118 177037 Đỗ Đinh Công Minh 19/04/1999 Đồng Tháp DH17OTO01

119 189920 Nguyễn Nhật Minh 25/03/2000 Đồng Nai DH18YKH03

120 175943 Nguyễn Thị Diễm My 07/07/1999 Cần Thơ DH17TCN01 KTBL

121 189905 Lương Nguyễn Hoài Nam 01/04/2000 Bình Phước DH18YKH03

122 177937 Trần Hoài Nam 29/09/1999 Bạc Liêu DH17XET02

123 176375 Hà Thị Thu Ngân 01/01/1999 Vĩnh Long DH17OTO04

124 166204 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 29/07/1998 An Giang DH16DUO03

125 166626 Phạm Kim Ngân 11/11/1998 Bạc Liêu DH16LKT01

126 180570 Võ Huỳnh Ngọc Ngân 29/09/2000 Bến Tre DH18QTK01

127 176943 Lê Tiểu Nghi 01/03/1999 Kiên Giang DH17LUA02

128 177801 Nguyễn Tuyết Nghi 26/12/1999 Cần Thơ DH17LUA02

129 177991 Bùi Minh Nghĩa 28/12/1999 Kiên Giang DH17LUA02
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130 1331220554 Đinh Quang Nghĩa 06/01/1995 Cần Thơ DH13QTK01 KTBL

131 165877 Ngô Khâm Hữu Nghĩa 10/09/1998 Cần Thơ DH16XDU01

132 166797 Nguyễn Văn Nghĩa 04/02/1998 Đồng Tháp DH16QHC01

133 178148 Trương Trọng Nghĩa 01/01/1999 Cà Mau DH17OTO02 KTBL

134 178100 Trần Lý Nghiêm 01/07/1999 Cà Mau DH17OTO04

135 1421103580 Nguyễn Duy Nghiệp 12/11/1994 Cà Mau DH15DUO01

136 177336 Đặng Bảo Ngọc 22/08/1999 Cà Mau DH17QLT01

137 199332 Lâm Hồng Ngọc 18/09/1994 Cần Thơ DH19KTO03 KTBL

138 189428 Mai Bé Ngọc 12/03/2000 Hậu Giang DH18YKH01 KTBL

139 180162 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 22/12/2000 Bến Tre DH18QTK01

140 177310 Phạm Mai Bảo Ngọc 31/10/1999 Đồng Tháp DH17QLT01

141 189285 Trần Bội Ngọc 21/09/2000 Kiên Giang DH18YKH01 KTBL

142 177600 Lý Chí Nguyện 17/10/1999 Hậu Giang DH17OTO02 KTBL

143 166030 Phước Hạnh Nguyệt 23/04/1998 Kiên Giang DH16DUO02

144 1421415146 Huỳnh Nhã 25/03/1996 Cần Thơ DH14LKT02 KTBL

145 175905 Huỳnh Hoàng Nhân 13/03/1999 Tiền Giang DH17OTO04

146 166866 Nguyễn Thành Nhân 27/10/1997 Hậu Giang DH16XDU01

147 176496 Nguyễn Trọng Nhân 19/11/1999 Trà Vinh DH17LKT02

148 177685 Nguyễn Trọng Nhân 08/10/1999 Cà Mau DH17XET01

149 177723 Nguyễn Trung Nhân 23/07/1999 Cần Thơ DH17LKT02

150 165654 Nguyễn Văn Nhân 25/01/1996 Cần Thơ DH16QHC01

151 176102 Trần Trung Nhân 16/06/1999 Cà Mau DH17LUA02

152 177566 Dương Thị Thảo Nhi 14/10/1998 Vũng Tàu DH17QTK01 KTBL

153 180164 Lê Thị Bình Nhi 17/07/2000 Sóc Trăng DH18QTK01

154 165901 Lữ Tuyết Nhi 24/04/1997 Bạc Liêu DH16CNT01

155 178067 Phạm Đinh Nhi 22/10/1999 Tiền Giang DH17LUA02

156 180133 Trần Thị Yến Nhi 27/02/2000 Trà Vinh DH18DUO01 KTBL

157 177458 Lê Thị Huỳnh Như 20/12/1999 Đồng Tháp DH17LUA02

158 176816 Phạm Thị Bích Như 11/11/1999 Bến Tre DH17LKT01

159 176783 Lê Thị Yến Nhung 20/08/1999 Vĩnh Long DH17QTK02

160 177019 Phạm Ngọc Hoàng Oanh 13/11/1999 Cần Thơ DH17LUA02

161 166013 Trần Tấn Phát 26/05/1998 Cà Mau DH16QTK01
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162 180178 Trịnh Thành Phát 12/02/1999 Cần Thơ DH18DUO01 KTBL

163 188205 Huỳnh Triệu Phi 10/11/1999 Cà Mau 18CKO-TT KTBL

164 165640 Bùi Nguyễn Chí Phong 05/05/1998 Cần Thơ DH16DUO05 KTBL

165 189658 Nguyễn Hoài Phong 24/08/2000 Bạc Liêu DH18LUA02

166 151013 Bùi Huỳnh Phú 03/03/1996 Đồng Nai DH15LKT04

167 176137 Ong Ngọc Phú 19/03/1999 Kiên Giang DH17DUO05

168 188559 Huỳnh Thiện Phúc 17/03/1999 Trà Vinh DH18OTO05 KTBL

169 166812 Nguyễn Hồng Phúc 20/11/1997 An Giang DH16QTK01

170 177584 Nguyễn Phạm Ngọc Phụng 22/05/1999 An Giang DH17XET02

171 189696 Trần Vĩ Phước 01/01/2000 Cần Thơ DH18YKH01 KTBL

172 1421224163 Trịnh Hồng Yến Phương 15/04/1996 Bạc Liêu DH14QTK01

173 189926 Nguyễn Minh Quân 03/04/2000 Đồng Tháp DH18YKH03

174 177813 Trần Minh Quang 01/11/1998 Cà Mau DH17XET02

175 165739 Lê Phú Quí 31/12/1998 Cần Thơ DH16XDU01

176 176717 Tào Văn Qúi 29/07/1998 Hậu Giang DH17LKT02

177 165668 Trầm Minh Quốc 25/10/1998 Cà Mau DH16QTD01

178 177031 Ngô Tố Quyên 19/03/1999 Cà Mau DH17LKT02 KTBL

179 177702 Nguyễn Thúy Quyên 19/12/1999 Trà Vinh DH17DUO03 KTBL

180 165692 Trần Thị Diễm Quyên 19/01/1998 An Giang DH16DUO05 KTBL

181 177138 Nguyễn Thị Như Quỳnh 13/05/1999 Kiên Giang DH17LUA02

182 189386 Bùi Thị Mỹ Sang 11/10/2000 Kiên Giang DH18DUO06 KTBL

183 177414 Nguyễn Thanh Sang 30/04/1999 0 DH17LKT01

184 151177 Nguyễn Trọng Sĩ 23/08/1997 Cà Mau DH15XDU01 KTBL

185 165757 Giang Thanh Sơn 23/02/1998 Sóc Trăng DH16LKT01

186 189053 Đổ Ngọc Sương 27/11/1996 Vĩnh Long DH18QHC01

187 177923 Cao Tiến Sỹ 24/08/1998 Cần Thơ DH17LUA02

188 175673 Nguyễn Lê Tấn Tài 14/10/1999 Bến Tre DH17TCN01 KTBL

189 180525 Trương Hữu Tài 22/03/1993 An Giang DH18HAY01 KTBL

190 1421103786 Đỗ Tố Tâm 29/07/1996 Cần Thơ DH15DUO01 KTBL

191 151799 Nguyễn Bảo Thái 10/10/1997 An Giang DH15DUO01

192 180207 Trần Văn Thái 21/01/2000 Kiên Giang DH18DUO01 KTBL

193 177139 Nguyễn Chí Thăng 08/06/1999 Kiên Giang DH17LUA02
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194 189825 Nguyễn Huỳnh Thanh 18/01/2000 Hậu Giang DH18QTK04 KTBL

195 165758 Nguyễn Thị Diệu Thanh 09/10/1997 Hậu Giang DH16CNT01 KTBL

196 177140 Trần Hoài Thanh 19/08/1999 Kiên Giang DH17LUA02

197 178300 Đỗ Phương Thảo 20/06/1999 Cần Thơ DH17LUA02 KTBL

198 189772 Lê Thị Thảo 04/09/2000 Bạc Liêu DH18LUA02

199 166442 Nguyễn Thị Thảo 18/09/1998 Tiền Giang DH16DUO02

200 150840 Nguyễn Thị Thật 25/12/1997 Kiên Giang DH15DUO04 KTBL

201 151420 Phan Quốc Thịnh 25/09/1997 Đồng Tháp DH15XDU01 KTBL

202 176771 Thái Thị Mộng Thơ 13/09/1999 Cà Mau DH17XET02

203 150576 Huỳnh Đức Thọ 12/02/1997 An Giang DH17QLT01

204 178065 Lê Văn Thông 09/11/1999 Hậu Giang DH17LUA02

205 189307 Nguyễn Dương Minh Thư 06/02/2000 Hậu Giang DH18YKH01 KTBL

206 166702 Nguyễn Hồ Anh Thư 25/05/1997 Kiên Giang DH16QTD01

207 166152 Nguyễn Thị Anh Thư 25/05/1998 Cần Thơ DH16DUO04 KTBL

208 177280 Nguyễn Thị Minh Thư 25/08/1999 Cần Thơ DH17LKT02

209 189221 Võ Thị Minh Thư 06/09/2000 Bến Tre DH18DUO06

210 165664 Đặng Hùng Thuận 27/02/1998 Tiền Giang DH16QHC01

211 165884 Đinh Văn Ngọc Thuận 10/04/1997 An Giang DH16QLT01 KTBL

212 177015 Đoàn Thanh Thức 24/05/1999 Trà Vinh DH17XET02

213 165556 Nguyễn Công Thương 04/04/1998 Cần Thơ DH16XDU01

214 150967 Nguyễn Phạm Ái Thy 05/02/1997 Tp. Hồ Chí Minh DH15DUO06 KTBL

215 177009 Hồ Thị Cẩm Tiên 23/04/1999 Trà Vinh DH17LUA02 KTBL

216 177084 Nguyễn Mỹ Tiên 11/03/1999 Đồng Tháp DH17DUO03 KTBL

217 176789 Võ Thị Cẫm Tiên 02/10/1999 Kiên Giang DH17CNT01

218 177576 Võ Trần Thủy Tiên 22/03/1999 Cần Thơ DH17LUA02

219 175774 Đinh Hùng Tiến 05/05/1999 An Giang DH17QTK01 KTBL

220 176991 Đoàn Mạnh Tiến 11/10/1999 Cần Thơ DH17LUA01

221 177025 Hồ Ngọc Toàn 23/03/1999 Đồng Tháp DH17LUA02

222 178203 Nguyễn Văn Bảo Toàn 29/11/1999 Bến Tre DH17QLT01

223 165902 Trần Trí Toàn 13/07/1996 Cà Mau DH16CNT01

224 177227 Nguyễn Thị Huỳnh Trân 26/07/1999 Cà Mau DH17LKT01

225 177587 Phan Thị Thùy Trân 16/02/1999 Bạc Liêu DH17XET02
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226 180132 Quách Thị Bảo Trân 10/11/2000 Sóc Trăng DH18HAY01 KTBL

227 177463 Nguyễn Thảo Trang 20/11/1999 Cà Mau DH17LKT02

228 175851 Phạm Thùy Trang 05/02/1999 Kiên Giang DH17LUA02

229 189435 Võ Thị Thùy Trang 25/08/2000 Cần Thơ DH18DUO06 KTBL

230 188543 Huỳnh Thị Thúy Triều 20/04/2000 Hậu Giang DH18TCN01 KTBL

231 180240 Diệp Thị Loan Trinh 01/07/1999 Trà Vinh DH18QTK01

232 189065 Nguyễn Thị Xuân Trinh 10/09/2000 Cần Thơ DH18DUO06

233 150804 Trần Thị Tú Trinh 20/02/1997 An Giang DH15DUO01

234 166794 Trần Thị Tuyết Trinh 10/10/1996 An Giang DH16DUO02 KTBL

235 177254 Lê Phan Trọng 08/09/1999 Kiên Giang DH17OTO03 KTBL

236 151000 Đặng Công Truân 08/08/1997 Sóc Trăng DH15LKT03 KTBL

237 176870 Huỳnh Thị Mộng Trúc 28/01/1999 An Giang DH17KTO01

238 199721 Phạm Thị Thanh Trúc 19/10/2001 Cần Thơ DH19QTD05 KTBL

239 188777 Hồ Nhật Trường 17/09/1993 Bến Tre DH18HAY01 KTBL

240 177468 Lê Nhật Trường 21/06/1999 Cà Mau DH17LKT01

241 177524 Nguyễn Nhựt Trường 20/03/1999 Đồng Tháp DH17LKT02

242 180404 Nguyễn Thị Cẩm Tú 16/04/2000 Bạc Liêu DH18QTK01

243 1810176 Huỳnh Đặng Khánh Tuân 19/02/2000 Đồng Tháp DH18DUO02

244 178253 Trần Hồng Tươi 16/06/1998 Cà Mau DH17LUA02

245 151218 Lê Thị Kim Tuyền 28/01/1997 An Giang DH15DUO04 KTBL

246 1810443 Nguyễn Ngọc Tuyền 09/08/2000 Cần Thơ DH18QTK04 KTBL

247 1810552 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 26/07/2000 Bến Tre DH18YKH03

248 166829 Trần Thị Hồng Tuyết 07/06/1998 Kiên Giang DH16DUO03 KTBL

249 177470 Nguyễn Tấn Tỷ 25/03/1999 0 DH17QTK01

250 189834 Nguyễn Ngọc Khả Uyên 10/07/2000 An Giang DH18HAY01 KTBL

251 180191 Trần Thanh Uyên 08/09/2000 Cần Thơ DH18HAY01 KTBL

252 166681 Lê Phạm Thanh Bích Vân 05/04/1998 Đồng Tháp DH16LKT02

253 189843 Nguyễn Sĩ Giáng Vân 02/09/2000 Cần Thơ DH18DUO06 KTBL

254 166538 Bùi Phúc Vinh 16/12/1997 Cần Thơ DH16QHC01

255 166656 Đoàn Văn Vinh 20/03/1998 An Giang DH16XDU01

256 165841 Dương Phú Vinh 27/01/1998 An Giang DH16QLD01 KTBL

257 1810681 Nguyễn Phúc Vinh 17/10/2000 Đồng Tháp DH18QTK04 KTBL
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258 165571 Nguyễn Xuân Vinh 01/01/1998 Đồng Tháp DH16DUO02 KTBL

259 177551 Võ Quang Vinh 08/12/1999 Sóc Trăng DH17LKT01

260 165619 Nguyễn Tuấn Vủ 01/01/1998 Bạc Liêu DH16QHC01

261 189874 Lê Ngọc Thảo Vy 17/08/2000 Vĩnh Long DH18QTK04 KTBL

262 189263 Trần Triệu Vy 02/11/2000 Cà Mau DH18YKH01 KTBL

263 177030 Lương Triều Vỹ 16/02/1999 An Giang DH17LUA02

264 166413 Võ Nguyễn Thanh Xuân 10/04/1998 Đồng Tháp DH16CNT01 KTBL

265 177174 Huỳnh Như Ý 24/08/1999 Hậu Giang DH17XET02

266 177240 Nguyễn Như Ý 01/01/1999 Cà Mau DH17KTO01

267 177540 Nguyễn Thị Như Ý 06/02/1999 Kiên Giang DH17QTK01 KTBL

268 1810754 Trần Như Ý 28/04/2000 Vĩnh Long DH18LUA01

269 177295 Trần Thị Như Ý 04/12/1999 An Giang DH17KTO01


